THÔNG TIN PHÒNG LÀM VIỆC
BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
	STT
	Tên phòng
	Thông tin

	1
	Phòng 110
VP Bộ môn

ThS. Dương T.Hòa Nghĩa


	- Diện tích: 18m2

- Cán bộ văn phòng: 01

- Thông tin tài sản:

Máy tính Samsung, máy FPT

Máy in LBP 3300, 1210

Bàn làm việc 1200x700x750

Bàn máy tính 1600x700x750

Bàn máy tính 1400x700x750

Tủ gỗ 2 buồng

Ghế XH

Ghế hoc sinh

Tủ sắt 6 ngăn: KH09K6

Tủ đa năng
	 Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái
	02

02

01

01

01

01

04

01

01

01

	2
	Phòng 111

VP P.Trưởng BM

ThS. Nguyễn Thị Vân


	- Diện tích: 18m2

- Giảng viên: 01

- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1200x700x750

Máy in 2900

Tủ gỗ ba buồng

Ghế XH

Ghế hoc sinh

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

01

05

01

   01

	3
	Phòng 112
VP Trưởng B.môn

ThS.Nguyễn T. Thu Thủy


	- Diện tích: 24m2

- Giảng viên: 01

- Thông tin tài sản:

Máy tính HP LV 2011

Máy in 2900

Bàn làm việc- bàn lãnh đạo

Bàn máy tính 1600x700x1750

Tủ gỗ 3 buồng

Ghế XH

Ghế học sinh

Bàn ghế Salong

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

cái

cái

bộ

Cái
	01

01

01

01

01

04

01

01

01

	4
	Phòng 210

ThS. Dương Thị Nhẫn

ThS. Ngô Minh Thương
	- Diện tích: 18m2

- Giảng viên: 02
- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1200x600x750

Tủ gỗ2 buồng 

Ghế XH

Ghế  học sinh

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

01

01

01

	5
	Phòng 211

ThS. Nguyễn Thị Nương

CN. Hoàng T.Hải Yến
	- Diện tích: 18m2

- Giảng viên: 02
- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1400x700x750

Bàn làm việc 1200x700x750

Tủ gỗ3 buồng

Ghế XH

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái

 Cái
	01
01

01

02
   01

	6
	Phòng 212

ThS.Nguyễn T.Thu Hằng

CN. Ngô T.Phương Thảo


	- Diện tích: 24m2

- Giảng viên: 02

- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1200x600x750

Tủ gỗ 3 ngăn

Ghế XH

Ghế học sinh

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

02

02

01

	7
	Phòng 310

CN. Nguyễn Thị Nga

CN. Trương T.Thùy Liên
	- Diện tích: 18m2

- Giảng viên: 02

- Thông tin tài sản

Bàn làm việc 1200x600x750
Tủ gỗ 3 buồng
Ghế XH

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

02

01

	8
	Phòng 311

ThS. Nguyễn T. Vân Anh

CN. Lương T.Thu Trang


	- Diện tích: 18m2

- Giảng viên: 02

- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1200x600x750
Tủ gỗ2 buồng

Ghế XH

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

02

01

	9
	Phòng 312

ThS. Phạm T.Cẩm Ly

ThS. Lương T.Thúy Nga
	- Diện tích: 24m2

- Giảng viên: 02

- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1400x700x750
Tủ gỗ3 buồng

Ghế XH

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

02

01

	10
	Phòng 410

Phòng lưu trữ
	- Diện tích:  18m2

- Không có tài sản
	
	

	11
	Phòng 411

ThS. Vũ Châu Hoàn
	- Diện tích: 18m2

- Giảng viên: 02

- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc 1200x600x750
Tủ gỗ 2 buồng

Ghế học sinh
Bảng
	Cái

Cái

Cái

  Cái
	01

01

01

   01

	12
	Phòng 412

CN. Trương Vũ Long

CN. Nguyễn Nam Hưng
	- Diện tích: 24m2

- Giảng viên: 02

- Thông tin tài sản:

Bàn làm việc1400x700x750

Bàn làn việc 1200x600x750

Tủ gỗ 3 buồng

Ghế XH

Ghế học sinh

Bảng
	Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái
	02

01

01

02                                                                                

02

01


